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THÔNG BÁO 

Kết quả họp xét khen thưởng năm học 2025-2026 

 
 

Căn cứ Thông báo số 409/TB-THPTNK ngày 16 tháng 6 năm 2025 của 

Trường THPT Nguyễn Khuyến về việc hướng dẫn xét thi đua khen thưởng năm học 

2025 - 2026; 

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trường 

THPT Nguyễn Khuyến ngày 19 tháng 6 năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Cần Thơ về việc công nhận hiệu quả áp 

dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến năm học 2025 - 2026; 

Trường THPT Nguyễn Khuyến Thông báo kết quả họp xét khen thưởng năm 

học 2025-2026, cụ thể như sau: 

I. DANH HIỆU THI ĐUA 

1. Lao động tiên tiến: 58 cá nhân (có danh sách kèm theo); 

2. Chiến sĩ thi đua cơ sở: 30 cá nhân (có danh sách kèm theo); 

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG 

1. Giấy khen Giám đốc Sở GD&ĐT: 58 cá nhân (có danh sách kèm theo); 

2. Bằng khen của UBND thành phố: 07 cá nhân (có danh sách kèm theo); 

3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 03 cá nhân (có danh sách kèm theo); 

4. Huân chương Lao động Hạng Ba: 01 cá nhân (có danh sách kèm theo). 

III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2025-2026 

1. Tờ trình kèm danh sách đề nghị khen thưởng (tờ trình thể hiện rõ danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng trình khen cho cá nhân theo mẫu); 

2. Biên bản họp xét khen thưởng (theo mẫu); 

3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu). 

a) Danh hiệu Lao động tiên tiến và Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT đối 

với cá nhân, Thư ký nêu tóm tắt ngắn gọn thành tích vào danh sách đề nghị, không 

cần làm báo cáo thành tích. 

b) Các minh chứng gồm: Tuỳ theo danh sách đề nghị khen của đơn vị, minh 

chứng sẽ gồm Quyết định đánh giá xếp loại viên chức, người lao động; Quyết định 

công nhận sáng kiến của Sở GD&ĐT; Quyết định hoặc giấy chứng nhận danh hiệu 

chiến sĩ thi đua cơ sở, các quyết định hoặc bản photo Bằng khen UBND, Bằng khen 
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TTCP (khuyến khích sử dụng bản photo không công chứng của Bằng khen, chứng 

nhận chiến sĩ thi đua,… để giảm bớt giấy tờ). Ngoài ra, báo cáo thành tích cá nhân 

không làm bìa, không đóng quyển, không đóng giáp lai. 

c) Riêng khen thưởng tập thể đơn vị khi có kết quả đánh giá xếp loại của Sở 

GD&ĐT sẽ bổ sung sau. 

IV. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ NỘP 

1. Hồ sơ đề nghị gồm: Tờ trình, biên bản, danh sách đề nghị khen: 01 bộ (bản 

giấy và trên phần mềm kèm file mềm). 

2. Báo cáo thành tích: 

- Khen thưởng cấp Nhà nước: 03 bộ báo cáo (mỗi cá nhân kèm theo 01 bộ 

minh chứng có liên quan, có đóng giáp lai minh chứng đối với quyết định photo, tô 

màu tên cá nhân); 

- Khen thưởng cấp thành phố: 02 bộ báo cáo (mỗi trường kèm 01 bộ minh 

chứng chung có liên quan, được tách theo danh hiệu, hình thức khen thưởng. Ví dụ: 

01 bộ minh chứng chung cho tập thể, cá nhân đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND 

thành phố, 01 bộ minh chứng chung cho danh hiệu CSTĐ thành phố, có giáp lai, tô 

màu tên cá nhân); 

- Khen thưởng cấp Sở GD&ĐT: 01 bộ báo cáo. 

V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ 

1. Về Văn phòng Trường (cô Trần Thị Thúy): tiếp nhận hồ sơ chậm nhất lúc 

10 giờ 30 phút, ngày 01/7/2026 (thứ Tư). Riêng cá nhân chỉ đạt danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cơ sở có thể nộp báo cáo thành tích sớm hơn. 

2. Về Sở GD&ĐT: hạn chót ngày 06/7/2026 (thứ Hai). 

Trên đây là Thông báo kết quả họp xét khen thưởng năm học 2025-2026. 

Thông tin đến các cá nhân có liên quan được biết để thực hiện đúng tiến độ./. 

 

Nơi nhận:          
- Hội đồng TĐ-KT Trường; 

- Các cá nhân liên quan;  

- Đăng Cổng TTĐT Trường;                
- Lưu: VT.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 

     

 

                                                                        

                                                                                   



TT Họ và tên
Chức

vụ
Đơn vị Ghi chú

I

1 Phạm Thị Cẩm Tú Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến

2 Mai Thị Minh P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến

3 Nguyễn Minh Hoàng P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến

4 Trần Thị Thúy Tổ phó VP Trường THPT Nguyễn Khuyến

5 Lâm Kim Thơ Thư viện Trường THPT Nguyễn Khuyến

6 Trương Lệ Thanh Kế toán Trường THPT Nguyễn Khuyến

7 Thạch Thị Út Hường Tạp vụ Trường THPT Nguyễn Khuyến

8 Lê Thanh Châu Bảo vệ Trường THPT Nguyễn Khuyến

9 Nguyễn Quang Thư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

10 Trịnh Vũ Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

11 Đặng Văn Lĩnh TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

12 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

13 Đoàn Thị Thủy Xuyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

14 Châu Kim Vàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

15 Lê Bảo Ngọc Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến

16 Trần Thị Diễm Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

17 Lê Thị Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

18 Nguyễn Thị Tuyết Linh TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

19 Lâm Bảo Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

20 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

21 Đào Công Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

22 Nguyễn Thị Ngọc Dung TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

23 Phan Thị Diệu Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

24 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

25 Ngô Thị Như Ý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

26 Đoàn Hồng Diệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

27 Lâm Quang Khải TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

28 Trần Thị Thu An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

29 Lại Thị Cẩm Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

30 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

31 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

SỞ GD&ĐTTP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2025-2026

(Đính kèm Thông báo số         /TB-THPTNK ngày      /        /2026

của Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến)

LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của 

Nhà nước và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 



32 Trương Giang Đông Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

33 Đặng Lý Tính Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

34 Trà Đình Thạch Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

35 Nguyễn Hữu Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

36 Tạ Minh Bình TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

37 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

38 Phan Ngọc Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

39 Hồ Hưng Phát TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

40 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

41 Thái Hồng Tiệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

42 Lương Kim Loan TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

43 Lâm Thị Ngọc Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

44 Trần Bá Duy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

45 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

46 Phan Huy Thựt Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến

47 Lý Rươn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

48 Trịnh Huy Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

49 Tăng Giang Cảnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

50 Trần Diệp Thúy TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

51 Lai Thị Cẩm Tú Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến

52 Dương Nhật Trường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

53 Ngô Minh Khởi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

54 Trương Ngọc Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

55 Trương Thị Ngọc Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

56 Trương Thị Hồng Đào Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

57 Mã Tiểu Bạch Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

58 Hồ Thị Thảo Quyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

TT Họ và tên
Chức

vụ
Đơn vị Ghi chú

II

1 Phạm Thị Cẩm Tú Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến

2 Mai Thị Minh P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến

3 Nguyễn Minh Hoàng P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến

4 Trần Thị Thúy Tổ phó VP Trường THPT Nguyễn Khuyến

5 Lâm Kim Thơ Thư viện Trường THPT Nguyễn Khuyến

6 Trương Lệ Thanh Kế toán Trường THPT Nguyễn Khuyến

7 Thạch Thị Út Hường Tạp vụ Trường THPT Nguyễn Khuyến

8 Lê Thanh Châu Bảo vệ Trường THPT Nguyễn Khuyến

9 Nguyễn Quang Thư Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

10 Trịnh Vũ Hoàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

Gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của 

Nhà nước và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

GIẤY KHEN SỞ GD&ĐT

Gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của 

Nhà nước và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 



11 Đặng Văn Lĩnh TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

12 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

13 Đoàn Thị Thủy Xuyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

14 Châu Kim Vàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

15 Lê Bảo Ngọc Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến

16 Trần Thị Diễm Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

17 Lê Thị Nhi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

18 Nguyễn Thị Tuyết Linh TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

19 Lâm Bảo Thu Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

20 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

21 Đào Công Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

22 Nguyễn Thị Ngọc Dung TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

23 Phan Thị Diệu Huyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

24 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

25 Ngô Thị Như Ý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

26 Đoàn Hồng Diệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

27 Lâm Quang Khải TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

28 Trần Thị Thu An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

29 Lại Thị Cẩm Hồng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

30 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

31 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

32 Trương Giang Đông BTĐ Trường THPT Nguyễn Khuyến

33 Đặng Lý Tính Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

34 Trà Đình Thạch Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

35 Nguyễn Hữu Cường P.BTĐ Trường THPT Nguyễn Khuyến

36 Tạ Minh Bình TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

37 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

38 Phan Ngọc Tuyền Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

39 Hồ Hưng Phát TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

40 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

41 Thái Hồng Tiệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

42 Lương Kim Loan TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

43 Lâm Thị Ngọc Hương Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

44 Trần Bá Duy Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

45 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

46 Phan Huy Thựt Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến

47 Lý Rươn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

48 Trịnh Huy Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

49 Tăng Giang Cảnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

50 Trần Diệp Thúy TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến

51 Lai Thị Cẩm Tú Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến

Gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của 

Nhà nước và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 



52 Dương Nhật Trường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

53 Ngô Minh Khởi Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

54 Trương Ngọc Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

55 Trương Thị Ngọc Hạnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

56 Trương Thị Hồng Đào Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

57 Mã Tiểu Bạch Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

58 Hồ Thị Thảo Quyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến

TT Họ và tên
Chức

vụ
Đơn vị Ghi chú

III

1 Phạm Thị Cẩm Tú Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến Nếu HTXSNV

2 Nguyễn Minh Hoàng P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến
Nếu HTXSNV (hoặc 

HTTNV+SK)

3 Lâm Kim Thơ Thư viện Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

4 Đặng Văn Lĩnh TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

5 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

6 Đoàn Thị Thủy Xuyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

7 Châu Kim Vàng Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

8 Lê Bảo Ngọc Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

9 Trần Thị Diễm Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

10 Nguyễn Thị Ngọc Dung TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

11 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

12 Ngô Thị Như Ý Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

13 Đoaàn Hồng Diệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

14 Trần Thị Thu An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

15 Trương Giang Đông Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

16 Đặng Lý Tính Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

17 Nguyễn Hữu Cường Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

18 Tạ Minh Bình TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

19 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

20 Thái Hồng Tiệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

21 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

22 Phan Huy Thựt Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

23 Lý Rươn Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

24 Trịnh Huy Bình Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

25 Tăng Giang Cảnh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

26 Trần Diệp Thúy TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

27 Lai Thị Cẩm Tú Tổ phó Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

28 Trương Ngọc Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

29 Trương Thị Hồng Đào Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến HTTNV + SK

30 Lê Thanh Châu Bảo vệ Trường THPT Nguyễn Khuyến HTXSNV

Gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của 

Nhà nước và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ



TT Họ và tên
Chức

vụ
Đơn vị Ghi chú

IV

1 Nguyễn Minh Hoàng P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến
2 HTXSNV + 02 SK (hoặc 

2 CSTĐCS + 4 SK)

2 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáo Viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 2 HTXSNV + 02 SK

3 Trần Thị Diễm Trinh Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 2 HTXSNV + 02 SK

4 Trần Thị Thu An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 2 HTXSNV + 02 SK

5 Tạ Minh Bình TTCM Trường THPT Nguyễn Khuyến 2 HTXSNV + 02 SK

6 Phan Huy Thựt TPCM Trường THPT Nguyễn Khuyến 2 HTXSNV + 02 SK

7 Trương Thị Hồng Đào Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến 2 CSTĐCS + 4 SK

TT Họ và tên
Chức

vụ
Đơn vị Ghi chú

V

1 Phan Huy Thựt Tổ Phó Trường THPT Nguyễn Khuyến BKUBND 20-21

2 Đoàn Hồng Diệp Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến BKUBND 19-20

3 Trần Thị Thu An Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến BKUBND 17-18

TT Họ và tên
Chức

vụ
Đơn vị Ghi chú

VI

1 Nguyễn Minh Hoàng P. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến BKTTCP 18-19

BẰNG KHEN UBND THÀNH PHỐ

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
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